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Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH  

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành  
Luật xử lý vi phạm hành chính 

 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật xử lý vi phạm hành chính. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 
 

Điều 1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính 
Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là cá nhân, tổ chức quy định tại 

Khoản 1 Điều 5 Luật xử lý vi phạm hành chính. 
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm khi đang 

thi hành công vụ, nhiệm vụ và hành vi vi phạm đó thuộc công vụ, nhiệm vụ được 
giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức. 

Cơ quan nhà nước thực hiện hành vi vi phạm thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước 
được giao, thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành 
chính, mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, 
biện pháp khắc phục hậu quả tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 

1. Việc quy định hành vi vi phạm hành chính phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: 
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a) Có vi phạm các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, điều cấm của pháp luật 
về trật tự quản lý hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; 

b) Đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự quản lý hành chính nhà nước; 
c) Hành vi vi phạm hành chính phải được mô tả rõ ràng, cụ thể để có thể xác 

định và xử phạt được trong thực tiễn. 
2. Việc quy định hình thức xử phạt, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm 

hành chính phải căn cứ vào các yếu tố sau đây: 
a) Tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi 

vi phạm; đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng, có tính chất đơn giản, thì 
phải quy định hình thức xử phạt cảnh cáo; 

b) Mức thu nhập, mức sống trung bình của người dân trong từng giai đoạn phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước; 

c) Mức độ giáo dục, răn đe và tính hợp lý, tính khả thi của việc áp dụng hình 
thức, mức phạt. 

3. Việc quy định biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm 
hành chính phải căn cứ vào các yêu cầu sau đây: 

a) Phải gây ra hậu quả hoặc có khả năng thực tế gây ra hậu quả; 
b) Đáp ứng yêu cầu khôi phục lại trật tự quản lý hành chính nhà nước do vi 

phạm hành chính gây ra; 
c) Phải được mô tả rõ ràng, cụ thể để có thể thực hiện được trong thực tiễn và 

phải bảo đảm tính khả thi. 
4. Quy định khung tiền phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải cụ 

thể, khoảng cách giữa mức phạt tối thiểu và tối đa của khung tiền phạt không quá 
lớn. Các khung tiền phạt trong một điều phải được sắp xếp theo thứ tự mức phạt từ 
thấp đến cao. 

5. Hành vi vi phạm hành chính phải được quy định tại các nghị định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng, phù hợp với tính 
chất vi phạm của hành vi đó. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh 
vực này nhưng do tính chất vi phạm đặc thù của hành vi đó, thì có thể quy định và 
xử phạt trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khác. Trong 
trường hợp này, hình thức, mức xử phạt quy định phải thống nhất với quy định tại 
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng. 

Điều 3. Quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề có thời hạn hoặc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính đối với hành vi vi phạm hành chính tại các nghị định xử phạt vi phạm 
hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước 

1. Việc quy định tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời 
hạn đối với hành vi vi phạm hành chính phải trên cơ sở các căn cứ sau đây: 
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a) Trực tiếp vi phạm các hoạt động được ghi trong giấy phép, chứng chỉ hành nghề; 
b) Vi phạm có tính chất, mức độ nghiêm trọng xâm hại trật tự quản lý hành 

chính nhà nước. 
Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với hành vi 

vi phạm hành chính phải được quy định thành khung thời gian cụ thể, khoảng cách 
giữa thời gian tước tối thiểu và tối đa không quá lớn. 

2. Việc quy định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với 
hành vi vi phạm hành chính phải trên cơ sở các căn cứ sau đây: 

a) Vi phạm nghiêm trọng được thực hiện do lỗi cố ý; 
b) Vật, tiền, hàng hóa, phương tiện là tang vật trực tiếp của vi phạm hành 

chính hoặc được trực tiếp sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mà 
nếu không có vật, tiền, hàng hóa, phương tiện này, thì không thể thực hiện được 
hành vi vi phạm. 

Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, 
hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm lưu hành, thì phải quy định tịch thu. 

Điều 4. Quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử 
phạt chính hoặc bổ sung tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong 
các lĩnh vực quản lý nhà nước 

Việc quy định hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn là hình thức xử phạt 
chính hoặc bổ sung đối với hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong các nghị định 
quy định xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào Điều 21, Điều 25 của Luật 
xử lý vi phạm hành chính, khoản 1 Điều 3 Nghị định này và tính chất đặc thù của 
từng lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Điều 5. Xác định thẩm quyền xử phạt 
1. Thẩm quyền phạt tiền của mỗi chức danh phải được quy định cụ thể trong 

nghị định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với nghị định có nhiều lĩnh vực quản lý 
nhà nước, thì thẩm quyền này phải quy định cụ thể đối với từng lĩnh vực. 

Trường hợp thẩm quyền phạt tiền của các chức danh quy định tại Điều 38, 
Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính được tính 
theo tỷ lệ phần trăm mức phạt tiền tối đa của lĩnh vực tương ứng quy định tại 
Khoản 1 Điều 24 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì thẩm quyền phạt tiền phải 
được tính thành mức tiền cụ thể để quy định trong nghị định. 
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2. Đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 24 Luật 
xử lý vi phạm hành chính có hành vi vi phạm hành chính mà mức phạt được xác 
định theo số lần, giá trị tang vật vi phạm, hàng hóa vi phạm, thì thẩm quyền xử 
phạt của các chức danh quy định tại Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 và Điều 46 
Luật xử lý vi phạm hành chính được xác định theo tỷ lệ phần trăm mức phạt tiền 
tối đa trong lĩnh vực đó và phải được tính thành mức tiền cụ thể để quy định 
trong nghị định. 

3. Trường hợp nghị định xử phạt vi phạm hành chính có quy định nhiều 
chức danh tham gia xử phạt thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, 
thì phải quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh đó đối với từng điều 
khoản cụ thể. 

Trong trường hợp nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính đặc thù theo 
quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Nghị định này, thì chức danh có thẩm quyền xử 
phạt trong lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành cũng được xử phạt đối với 
hành vi có tính chất đặc thù quy định trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính 
thuộc lĩnh vực khác. 

4. Văn bản giao quyền quy định tại Điều 54, Khoản 2 Điều 87 và Khoản 2 
Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính phải xác định rõ phạm vi, nội dung, thời hạn 
giao quyền; văn bản giao quyền phải đánh số, ghi rõ ngày, tháng, năm, ký và đóng dấu; 
trường hợp cơ quan, đơn vị của người giao quyền không được sử dụng dấu riêng, 
thì đóng dấu treo của cơ quan cấp trên. 

Phần căn cứ pháp lý ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp phó được 
giao quyền phải thể hiện rõ số, ngày, tháng, năm, trích yếu của văn bản giao quyền. 

5. Người được giao nhiệm vụ đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử 
phạt, thì có thẩm quyền xử phạt và được giao quyền xử phạt như cấp trưởng. 

Điều 6. Lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính 

1. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm người có thẩm 
quyền xử phạt, công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ; người chỉ 
huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu và những người được chỉ huy tàu bay, 
thuyền trưởng, trưởng tàu giao nhiệm vụ lập biên bản. 

Các chức danh có thẩm quyền lập biên bản được quy định cụ thể tại các nghị 
định xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước. 

2. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 
Điều này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công 
vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. 
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3. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt 
một lần. Trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản nhưng chưa ra quyết định 
xử phạt mà cá nhân, tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có 
thẩm quyền xử phạt, vẫn cố ý thực hiện hành vi vi phạm đó, thì người có thẩm 
quyền xử phạt phải áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành 
chính phù hợp để chấm dứt hành vi vi phạm. Khi ra quyết định xử phạt đối với 
hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng thêm tình tiết tăng nặng 
quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính hoặc xử phạt 
đối với hành vi không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử 
phạt và xử phạt đối với hành vi vi phạm đã lập biên bản nhưng chưa ra quyết định 
xử phạt. 

Trường hợp hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt nhưng cá nhân, tổ chức 
vi phạm chưa thi hành hoặc đang thi hành quyết định mà sau đó vẫn tiếp tục thực 
hiện hành vi vi phạm đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới. 

4. Trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính 
trong cùng một vụ vi phạm, thì biên bản vi phạm hành chính phải ghi rõ từng hành 
vi vi phạm. Việc ra quyết định xử phạt được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 
Điều 67 Luật xử lý vi phạm hành chính. 

5. Đối với trường hợp thi hành biện pháp khắc phục hậu quả theo Khoản 5 
Điều 85 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì trong quyết định xử phạt phải ghi rõ 
người có trách nhiệm hoàn trả chi phí khắc phục hậu quả. 

6. Đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp công bố công khai theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính, thì trong quyết định xử phạt 
vi phạm hành chính phải ghi rõ căn cứ thực hiện; nội dung công bố công khai; tên 
báo, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý cấp bộ, cấp sở hoặc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh nơi xảy ra vi phạm hành chính để đăng công khai thông tin. 

Điều 7. Áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề 

1. Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 
chính mà bị xử phạt trong cùng một lần, trong đó có từ hai hành vi trở lên bị áp 
dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng cùng một loại giấy phép, chứng chỉ 
hành nghề, thì áp dụng thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành 
nghề của hành vi vi phạm hành chính có thời hạn tước dài nhất. 

2. Thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề không phụ thuộc vào cơ quan, người đã cấp giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề mà chỉ thực hiện theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính. 


